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Trường THPT chuyên 
Lê Hồng Phong

1 1 Nguyễn Hữu Thiêm 25/3/1978 Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 5% 01/11/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

2 2 Phạm Thanh Ngọc 26/7/1978 Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/11//2023
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/11//2023
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/11//2023 Trúng tuyển

Trường THPT A Trần 
Hưng Đạo

3 1 Hoàng Việt Hà 14/4/1978 Phó Hiệu trưởng Trường THPT A Trần Hưng Đạo
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/07/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/07/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/07/2024 Trúng tuyển

Trường THPT B 
Nguyễn Huệ

4 1 Nguyễn Thị Thu Thủy 03/6/1977 Hiệu trưởng Trường THPT B Nguyễn Huệ
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 5% 01/3/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT Mỹ Lộc

5 1 Trần Nam Chung 04/8/1979 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Lộc
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/7/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/7/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/7/2024 Trúng tuyển

Trường THPT Trần 
Văn Lan

6 1 Cao Thị Nghĩa 05/05/1979 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Lan
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/10/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2025
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2025 Trúng tuyển

Trường THPT Hoàng 
Văn Thụ

SỞ GDĐT TỈNH NINH BÌNH
HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

DANH SÁCH NHÀ GIÁO (GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC)
TRÚNG TUYỂN THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II

TRONG KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II, HẠNG II LÊN HẠNG I
ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÀ NHÀ GIÁO TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 612/TB-HĐXTH ngày 29/9/2026 của Hội đồng xét thăng hạng)

STT TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Chức vụ hoặc 
chức danh

Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương
lương hiện hưởng 

Chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương
sau khi được thăng hạng CDNN lên hạng II theo các Thông tư cũ của Bộ 

GDĐT, Bộ LĐTBXH ban hành trước ngày 31/3/2026; Thông tư số 
02/2007/TT-BNV Đã được Sở 

GDĐT phê 
duyệt trúng 
tuyển thăng 
hạng CDNN 
từ hạng III 
lên hạng II 

trong Kỳ xét 
thăng hạng

Ghi chú

Bổ nhiệm sang Chức danh nhà giáo và xếp lương theo các Thông tư mới 
của Bộ GDĐT ban hành kể từ ngày 31/3/2026; Thông tư số 02/2007/TT-

BNV



7 1 Bùi Văn Thương 23/04/1981 Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/10/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/10/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/10/2024 Trúng tuyển

Trường THPT Lương 
Thế Vinh

8 1 Trần Thị Hồng Thuý 08/01/1974 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 7% 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

9 2 Vũ Mạnh Dũng 15/7/1978 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/5/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/5/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/5/2024 Trúng tuyển

Trường THPT Nguyễn 
Đức Thuận

10 1 Trần Thị Thuý 06/10/1979 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Thuận
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/10/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2024 Trúng tuyển

11 2 Trần Quang Đức 10/01/1981 Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Thuận
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/10/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/10/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/10/2024 Trúng tuyển

12 3 Trần Thị Phương 01/12/1971 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Thuận
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 9% 01/3/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT Tống 
Văn Trân

13 1 Ninh Thị Kim Anh 11/06/1970 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tống Văn Trân
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 10% 01/3/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

14 2 Trần Công Hoàn 12/09/1978 Hiệu trưởng Trường THPT Tống Văn Trân
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/10/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2024 Trúng tuyển

Trường THPT Phạm 
Văn Nghị

15 1 Nguyễn Hà Trung 25/09/1976 Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Nghị
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 5% 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

16 2 Nguyễn Hồng Hợi 12/10/1967 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Nghị
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 18% 01/10/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 7 6,04 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 7 6,04 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

17 3 Đinh Xuân Thu 23/09/1983 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Nghị
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/12/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/12/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/12/2024 Trúng tuyển

Trường THPT Đại An

18 1 Phạm Quang Duy 30/5/1982 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đại An
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/6/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/6/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/6/2024 Trúng tuyển

19 2 Nguyễn Văn Hằng 12/10/1975 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đại An
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 7% 01/6/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển



Trường THPT Lý Nhân 
Tông

20 1 Đỗ Cảnh Dương 06/11/1977 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Nhân Tông
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/10/2023
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/10/2023
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/10/2023 Trúng tuyển

Trường THPT A Nghĩa 
Hưng

21 1 Phạm Thị Hằng 20/07/1972 Phó Hiệu trưởng Trường THPT A Nghĩa Hưng
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 10% 01/09/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

22 2 Nguyễn Văn Điệp 02/07/1977 Phó Hiệu trưởng Trường THPT A Nghĩa Hưng
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 5% 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT B Nghĩa 
Hưng

23 1 Hoàng Thị Ngọc Bích 03/02/1979 Phó Hiệu trưởng Trường THPT B Nghĩa Hưng
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/10/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2024 Trúng tuyển

Trường THPT C Nghĩa 
Hưng

24 1 Nguyễn Đức Thọ 06/02/1966 Phó Hiệu trưởng Trường THPT C Nghĩa Hưng
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 20% 01/07/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 7 6,04 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 7 6,04 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT Nghĩa 
Minh

25 1 Trần Văn Tuấn 01/12/1979  Hiệu trưởng Trường THPT Nghĩa Minh
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/10/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2024 Trúng tuyển

26 2 Nguyễn Hồng Phú 27/07/1984 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nghĩa Minh
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/03/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/03/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/03/2024 Trúng tuyển

Trường THPT Trần 
Nhân Tông

27 1 Hoàng Văn Hà 16/04/1980 Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/07/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/07/2025
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/07/2025 Trúng tuyển

28 2 Nguyễn Quý Bình 08/11/1976 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 6% 01/09/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT Lý Tự 
Trọng

29 1 Phan Duy Hiền 02/04/1982 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/01/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/01/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/01/2024 Trúng tuyển

30 2 Vũ Ngọc Khánh 20/11/1979 Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/01/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/01/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/01/2024 Trúng tuyển



31 3 Nguyễn Ngọc Châu 16/8/1979 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/09/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/09/2025
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/09/2025 Trúng tuyển

Trường THPT Nam 
Trực

32 1 Nguyễn Thị Nhàn 10/10/1977 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trực
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/05/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/05/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/05/2024 Trúng tuyển

33 2 Đào Văn Duẩn 27/06/1974 Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trực
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 7% 01/06/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

34 3 Nguyễn Văn Nam 10/10/1981 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trực
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/06/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/06/2025
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/06/2025 Trúng tuyển

Trường THPT Nguyễn 
Du

35 1 Nguyễn Thanh Tùng 29/10/1979 Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/04/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/04/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/04/2026 Trúng tuyển

36 2 Đỗ Văn Biền 03/09/1978 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/04/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/04/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/04/2024 Trúng tuyển

Trường THPT Trần 
Văn Bảo

37 1 Trần Đức Thiện 25/09/1984 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Bảo
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/06/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/06/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/06/2024 Trúng tuyển

Trường THPT Trực 
Ninh

38 1 Bùi Minh Thắng 11/02/1984 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trực Ninh
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/09/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/09/2025
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/09/2025 Trúng tuyển

39 2 Nguyễn Đình Dùng 12/08/1975 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trực Ninh
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 6% 01/06/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

40 3 Lâm Thị Hạnh 31/8/1972 Hiệu trưởng Trường THPT Trực Ninh
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 9% 01/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT Trực 
Ninh B

41 1 Nguyễn Huy Hoạt 12/02/1968 Hiệu trưởng Trường THPT Trực Ninh B
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 12% 01/03/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

42 2 Tống Thị Thu 01/08/1975 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trực Ninh B
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 7% 01/09/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

43 3 Vũ Tuấn Lợi 28/04/1983 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trực Ninh B
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/12/2025 Trúng tuyển



Trường THPT Nguyễn 
Trãi

44 1 Vũ Mạnh Hùng 01/08/1978  Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/07/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/07/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/07/2024 Trúng tuyển

45 2 Nguyễn Thắng Cảnh 20/9/1965 Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 14% 01/03/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT Lê Quý 
Đôn

46 1 Nguyễn Văn Đằng 03/08/1983 Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/12/2025 Trúng tuyển

47 2 Nguyễn Kiên Trung 11/03/1974 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/11/2023
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/11/2023
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/11/2023 Trúng tuyển

48 3 Trần Hồng Vân 07/08/1984 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/06/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/06/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/06/2024 Trúng tuyển

Trường THPT A Hải 
Hậu

49 1 Phạm Thị Thu Hiền 20/7/1976 Phó Hiệu trưởng
Trường THPT A Hải Hậu

Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 5% 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT C Hải 
Hậu

50 1 Nguyễn Văn Chiểu 10/09/1976 Hiệu trưởng Trường THPT C Hải Hậu 
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 6% 01/06/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

51 2 Phạm Thị Nga 23/11/1981 Phó Hiệu trưởng Trường THPT C Hải Hậu 
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/07/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/07/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/07/2024 Trúng tuyển

52 3 Lưu Văn Bình 12/11/1967 Phó Hiệu trưởng Trường THPT C Hải Hậu 
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 10% 01/03/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT Thịnh 
Long

53 1 Phạm Thế Hải 03/4/1974 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thịnh Long
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 7% 01/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT Trần 
Quốc Tuấn

54 1 Tạ Văn Duy 13/10/1973 Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 8% 01/03/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

55 2 Vương Thị Hoa 02/02/1970 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 10% 01/03/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển



Trường THPT An Phúc

56 1 Bùi Văn Đạt 10/11/1970 Hiệu trưởng Trường THPT An Phúc
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 10% 01/06/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

57 2 Nguyễn Quang Tĩnh 28/07/1981 Phó Hiệu trưởng Trường THPT An Phúc
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/01/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/01/2025
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/01/2025 Trúng tuyển

Trường THPT Xuân 
Trường B

58 1 Phạm Thị Thanh Hương 11/05/1972 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Trường B
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 10% 01/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

59 2 Đỗ Hồng Tuyến 06/06/1979 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Trường B
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 5% 01/8/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT Xuân 
Trường C

60 1 Lê Đức Dục 26/6/1970  Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Trường C
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 9% 01/09/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

61 2 Nguyễn Văn Khoa 17/07/1983 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Trường C
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/12/2025 Trúng tuyển

62 3 Phạm Văn Thiêm 03/06/1976 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Trường C
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 5% 01/03/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT Nguyễn 
Trường Thúy

63 1 Vũ Văn Cường 04/3/1969 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Thúy
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 11% 01/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT Giao 
Thuỷ

64 1 Trịnh Tuấn Thành 03/10/1979 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Giao Thuỷ
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/01/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/01/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/01/2024 Trúng tuyển

Trường THPT Giao 
Thuỷ B

65 1 Lưu Công Chinh 23/01/1976 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Giao Thuỷ B
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 5% 01/11/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

66 2 Trần Văn Phúc 27/07/1976 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Giao Thuỷ B
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 6% 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT Giao 
Thủy C



67 1 Lưu Tiến Sự 10/05/1977 Hiệu trưởng Trường THPT Giao Thủy C
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/7/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/7/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/7/2024 Trúng tuyển

68 2 Nguyễn Văn Hải 05/08/1979 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Giao Thủy C
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/10/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2025
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2025 Trúng tuyển

69 3 Nguyễn Tiến Dũng 24/06/1974 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Giao Thủy C
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/5/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/5/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/5/2024 Trúng tuyển

Trường THPT Quất 
Lâm

70 1 Vũ Văn Hưng 10/3/1966 Hiệu trưởng Trường THPT Quất Lâm
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 17% 01/3/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 7 6,04 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 7 6,04 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

71 2 Cao Trần Toàn 03/01/1977 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quất Lâm
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 5% 01/5/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT B Trần 
Hưng Đạo

72 1 Vũ Ngọc Hạnh 04/11/1982 Phó Hiệu trưởng Trường THPT B Trần Hưng Đạo
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/6/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/6/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/6/2024 Trúng tuyển

Trường THPT Ninh 
Bình -Bạc Liêu

73 1 Đoàn Xuân Huỳnh 18/12/1981 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Bình -Bạc Liêu
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/3/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/3/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/3/2024 Trúng tuyển

Trường THPT Gia Viễn 
B

74 1 Phạm Quốc Khánh 15/12/1979 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Gia Viễn B
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/10/2023
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2023
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2023 Trúng tuyển

Trường THPT Nho 
Quan B

75 1 Hoàng Thanh Hà 11/12/1973 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nho Quan B
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 7% 01/06/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT Nho 
Quan C

76 1 Đặng Văn Phương 10/10/1980 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nho Quan C
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/03/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/03/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/03/2024 Trúng tuyển

Trường THPT Yên Mô 
B

77 1 An Thị Quế 10/3/1977 Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mô B
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 7% 01/06/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển



78 2 Trần Văn Liên 12/10/1977 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mô B
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/10/2023
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2023
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2023 Trúng tuyển

Trường THPT Kim Sơn 
A

79 1 Nguyễn Thế Vinh 11/02/1976 Hiệu trưởng Trường THPT Kim Sơn A
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 5% 01/7/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT Bình 
Minh

80 1 Đinh Văn Hạnh 25/7/1977 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Minh
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/4/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/4/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/4/2024 Trúng tuyển

Trường THPT Yên 
Khánh B

81 1 Trần Minh Giang 16/09/1985 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Yên Khánh B
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/11/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/11/2025
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/11/2025 Trúng tuyển

Trường THPT A Duy 
Tiên

82 1 Nguyễn Văn Thịnh 11/03/1978 Phó Hiệu trưởng Trường THPT A Duy Tiên
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/10/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2025
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2025 Trúng tuyển

Trường THPT B Duy 
Tiên

83 1 Trần Mạnh Quyết 12/07/1984 Phó Hiệu trưởng Trường THPT B Duy Tiên
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/06/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/06/2025
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/06/2025 Trúng tuyển

84 2 Trần Thành Công 16/02/1977 Phó Hiệu trưởng Trường THPT B Duy Tiên
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/09/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/09/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/09/2024 Trúng tuyển

Trường THPT A Kim 
Bảng

85 1 Vũ Thị Tiền 05/02/1973 Phó Hiệu trưởng Trường THPT A Kim Bảng
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 10% 01/09/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT Lý 
Thường Kiệt

86 1 Phạm Thị Thanh 13/06/1986 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/09/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/09/2025
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/09/2025 Trúng tuyển

Trường THPT Lê Hoàn

87 1 Lại Văn Long 04/05/1985 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hoàn
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/03/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/03/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/03/2026 Trúng tuyển



Trường THPT A Bình 
Lục

88 1 Vũ Quốc Hiệu 06/03/1980 Phó Hiệu trưởng Trường THPT A Bình Lục
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/01/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/01/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/01/2026 Trúng tuyển

Trường THPT C Bình 
Lục

89 1 Nguyễn Xuân Huy 14/09/1981 Phó Hiệu trưởng Trường THPT C Bình Lục
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/3/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/3/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/3/2024 Trúng tuyển

Trường THPT A 
Nguyễn Khuyến

90 1 Nguyễn Đức Thiện 02/6/1976 Hiệu trưởng Trường THPT A Nguyễn Khuyến
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 5% 01/6/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

91 2 Nguyễn Anh Tuấn 04/7/1973 Phó Hiệu trưởng Trường THPT A Nguyễn Khuyến
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 8% 01/06/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

92 3 Phan Viết Hạnh 15/12/1977 Phó Hiệu trưởng Trường THPT A Nguyễn Khuyến
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/12/2023
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/12/2023
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/12/2023 Trúng tuyển

Trường THPT Lý Nhân

93 1 Nguyễn Tiến Khoa 04/04/1982 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Nhân
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/3/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/3/2024
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/3/2024 Trúng tuyển

Trường THPT Nam Cao

94 1 Nguyễn Viết Trường 10/12/1987 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Cao
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT A Phủ Lý

95 1 Nguyễn Thị Thu Nga 19/07/1975 Phó Hiệu trưởng Trường THPT A Phủ Lý
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 8% 01/8/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

96 2 Nguyễn Thị Vân 10/4/1972 Phó Hiệu trưởng Trường THPT A Phủ Lý
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 10% 01/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trường THPT C Phủ Lý

97 1 Lê Minh Thuấn 20/10/1972 Hiệu trưởng Trường THPT C Phủ Lý
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 7% 01/09/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng 
II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTX Nam Định



98 1 Trần Văn Độ 16/09/1972 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Nam Định
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 11% 01/09/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 6 5,70 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

99 2 Trần Đức Hậu 25/04/1980 Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Nam Định
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/7/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/7/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 3 4,68 28/9/2026 01/7/2024 Trúng tuyển

100 3 Trần Văn Thọ 15/11/1980 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Nam Định
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/10/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 4 5,02 28/9/2026 01/10/2024 Trúng tuyển

101 4 Nguyễn Xuân Thu 25/10/1978 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Nam Định
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/11/2023
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/11/2023
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 4 5,02 28/9/2026 01/11/2023 Trúng tuyển

102 5 Nguyễn Đức Long 02/07/1976 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Nam Định
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 5% 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

103 6 Nguyễn Đức Hiển 26/09/1975 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Nam Định
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 5% 01/03/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

Trung tâm GDTX-
Hướng nghiệp Phủ Lý

104 1 Đinh Thanh Khương 05/08/1975 Giám đốc Trung tâm GDTX-Hướng nghiệp Phủ Lý
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 6% 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

105 2 Phạm Thị Hường 11/10/1981 Phó Giám đốc Trung tâm GDTX-Hướng nghiệp Phủ Lý
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/09/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/09/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 3 4,68 28/9/2026 01/09/2024 Trúng tuyển

106 3 Dương Minh Tráng 14/11/1984 Phó Giám đốc Trung tâm GDTX-Hướng nghiệp Phủ Lý
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 6 3,99 01/09/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 1 4,00 28/9/2026 01/09/2025
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 1 4,00 28/9/2026 01/09/2025 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTX Nho Quan

107 1 Nguyễn Tiến Công 22/03/1973 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Nho Quan
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 5% 01/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

108 2 Bùi Đức Thịnh 05/10/1986 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Nho Quan
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 6 3,99 01/09/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 1 4,00 28/9/2026 01/09/2025
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 1 4,00 28/9/2026 01/09/2025 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTX Gia Viễn

109 1 Bùi Thị Hòa 19/10/1981 Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Gia Viễn
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/06/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/06/2026
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 3 4,68 28/9/2026 01/06/2026 Trúng tuyển

110 2 Bùi Văn Tuyên 08/12/1978 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Gia Viễn
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/03/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/03/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 2 4,34 28/9/2026 01/03/2024 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTXn Kim Sơn

111 1 Lộc Văn Thuận 15/01/1986 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Kim Sơn
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 6 3,99 01/7/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 1 4,00 28/9/2026 01/7/2025
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 1 4,00 28/9/2026 01/7/2025 Trúng tuyển



Trung tâm GDNN-
GDTX Yên Mô

112 1 Vũ Xuân Tiến 02/10/1984 Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Yên Mô
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/4/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/4/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 2 4,34 28/9/2026 01/4/2024 Trúng tuyển

113 2 Khiếu Thị Mai 20/7/1988 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Yên Mô
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 6 3,99 01/9/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 1 4,00 28/9/2026 01/9/2026
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 1 4,00 28/9/2026 01/9/2026 Trúng tuyển

114 3 Đinh Thị Hạnh 26/4/1984 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Yên Mô
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 6 3,99 01/6/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 1 4,00 28/9/2026 01/6/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 1 4,00 28/9/2026 01/6/2024 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTX Mỹ Lộc

115 1 Nguyễn Văn Lương 15/01/1976 Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Mỹ Lộc
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 5% 01/09/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

116 2 Phạm Thị Lan Anh 21/1/1979 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Mỹ Lộc
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 6 3,99 01/10/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 1 4,00 28/9/2026 01/10/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 1 4,00 28/9/2026 01/10/2024 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTX Ý Yên

117 1 Nguyễn Ngọc Đức 16/11/1980 Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Ý Yên
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/04/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/04/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 3 4,68 28/9/2026 01/04/2024 Trúng tuyển

118 2 Lê Thị Hồng Nhung 16/10/1980 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Ý Yên
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/10/2023
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/10/2023
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 3 4,68 28/9/2026 01/10/2023 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTX Nam Trực

119 1 Nguyễn Tuấn Ánh 20/06/1976 Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Nam Trực 
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/12/2025
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 3 4,68 28/9/2026 01/12/2025 Trúng tuyển

120 2 Đỗ  Văn Cường 04/06/1978 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Nam Trực 
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/12/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/12/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 2 4,34 28/9/2026 01/12/2024 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTX Vụ Bản

121 1 Trần Đức Tuyền 28/09/1986 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Vụ Bản
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/06/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/06/2026
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 2 4,34 28/9/2026 01/06/2026 Trúng tuyển

122 2 Trần Anh Bình 02/10/1984 Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Vụ Bản
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 7 4,32 01/09/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 2 4,34 28/9/2026 01/09/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 2 4,34 28/9/2026 01/09/2024 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTX Trực Ninh

123 1 Vũ Văn Khiêm 10/04/1976 Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTXTrực Ninh
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 6% 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36  28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 5 5,36  28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển



124 2 Đỗ Thanh Hương 15/10/1978 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTXTrực Ninh
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/04/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/04/2026
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 4 5,02 28/9/2026 01/04/2026 Trúng tuyển

125 3 Hoàng Anh Dũng 11/04/1977 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTXTrực Ninh
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/09/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/09/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 4 5,02 28/9/2026 01/09/2024 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTX Giao Thuỷ

126 1 Đỗ Văn Thuỷ 07/11/1979 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Giao Thuỷ
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/12/2025
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 3 4,68 28/9/2026 01/12/2025 Trúng tuyển

127 2 Vũ Thị Ngân 23/3/1979 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Giao Thuỷ
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 6 3,99 01/6/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 1 4,00 28/9/2026 01/6/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 1 4,00 28/9/2026 01/6/2024 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTX Hải Hậu

128 1 Trần Văn Biên 24/04/1973 Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Hải Hậu
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/07/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/07/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 4 5,02 28/9/2026 01/07/2024 Trúng tuyển

129 2 Đỗ Văn Dự 12/08/1979 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Hải Hậu
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/04/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/04/2025
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 3 4,68 28/9/2026 01/04/2025 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTX Xuân Trường

130 1 Đặng Văn Chỉnh 24/04/1978 Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Xuân Trường
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/10/2023
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2023
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 4 5,02 28/9/2026 01/10/2023 Trúng tuyển

131 2 Nguyễn Văn Phát 22/02/1980 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Xuân Trường
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/12/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/12/2025
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 3 4,68 28/9/2026 01/12/2025 Trúng tuyển

132 3 Nguyễn Cảnh Toàn 25/8/1979 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Xuân Trường

Giáo viên  
GDNN lý 
thuyết 
hạng III 

V.09.02.07 8 4,65 01/02/2025
 Giáo viên 

GDNN chính 
(hạng II)

V.09.02.06 2 4,74 28/9/2026 01/02/2025 Trúng tuyển

Bổ nhiệm sang 
Chức danh nhà 

giáo và xếp lương 
theo các Thông tư 
mới của Bộ GDĐT 

sẽ thực hiện sau

Trung tâm GDNN-
GDTX Nghĩa Hưng

133 1 Mai Văn Tụ 18/04/1976 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Nghĩa Hưng
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/07/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/07/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 3 4,68 28/9/2026 01/07/2024 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTX Bình Lục

134 1 Trần Thế Vinh 10/02/1979 Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX   Bình Lục
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/9/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/9/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 4 5,02 28/9/2026 01/9/2024 Trúng tuyển

135 2 Đỗ Thị Thảo 05/08/1978 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX   Bình Lục
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/12/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/12/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 3 4,68 28/9/2026 01/12/2024 Trúng tuyển



136 3 Nguyễn Chính Thiện 12/02/1984 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX   Bình Lục
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 6 3,99 01/03/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 1 4,00 28/9/2026 01/03/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 1 4,00 28/9/2026 01/03/2024 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN- 
GDTX Duy Tiên

137 1 Trần Văn Tiến 05/12/1978 Giám đốc Trung tâm GDNN- GDTX Duy Tiên
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 01/10/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 4 5,02 28/9/2026 01/10/2025
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 4 5,02 28/9/2026 01/10/2025 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTX Lý Nhân

138 1 Cao Văn Thu 01/10/1988 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX  Lý Nhân
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 6 3,99 01/9/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 1 4,00 28/9/2026 01/9/2025
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 1 4,00 28/9/2026 01/9/2025 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTX Kim Bảng

139 1 Nguyễn Thị Thực 05/07/1986 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX  Kim Bảng
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 6 3,99 01/03/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 1 4,00 28/9/2026 01/03/2025
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 1 4,00 28/9/2026 01/03/2025 Trúng tuyển

Trung tâm GDNN-
GDTX Thanh Liêm

140 1 Nguyễn Xuân Thủy 27/04/1975 Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Liêm
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 9 4,98 7% 01/03/2026
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 5 5,36 28/9/2026 28/9/2026 Trúng tuyển

141 2 Lê Văn Thịnh 05/10/1985 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Liêm
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 6 3,99 01/09/2024
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 1 4,00 28/9/2026 01/09/2024
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 1 4,00 28/9/2026 01/09/2024 Trúng tuyển

142 3 Đinh Thị Giang 02/01/1982 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Liêm
Giáo viên 
THPT 
hạng III

V.07.05.15 8 4,65 01/09/2025
Giáo viên 
THPT hạng II

V.07.05.14 3 4,68 28/9/2026 01/09/2025
Giáo viên 
GDTX 
hạng II

V.07.05.17 3 4,68 28/9/2026 01/09/2025 Trúng tuyển

Danh sách có 142 người./.


